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Mẫu số 01  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ:……………….. 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên   ;  Giảng viên thỉnh giảng     

Ngành: Y học;           Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa 

 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ và tên người đăng ký: HỒ CHÍ THANH  

2. Ngày tháng năm sinh: 08/02/1976     ; Nam   ; Nữ     ; Quốc tịch: Việt 

Nam;  

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không  

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:      

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): số 8A, ngách 1, tổ 27, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ , thành phố Hà Nội.  

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): số 8A, ngách 1, ngõ 

442 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0979769469  

E-mail: hochithanhbv103@gmail.com  

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):  

- Từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 11 năm 2001: Học viên lớp DH 29, Hệ Đại học 

- Học viện Quân y  

- Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 8 năm 2006: Bác sĩ, Chủ nhiệm Quân y, Trung 

đoàn 228, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không - Không quân. 

- Từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 10 năm 2008: Học viên Cao học khóa 15 Ngoại 

chung, Học viện Quân y. 
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- Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 1 năm 2017: Bác sĩ điều trị, giảng viên Bộ 

môn – khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y. 

- Từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018: Bệnh xá trưởng đảo Nam Yết, 

Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. 

- Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019: Bác sĩ điều trị, giảng viên, Bộ 

môn – Khoa ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân Y. 

- Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2023: giảng viên, giáo vụ Bộ môn, phó 

Chủ nhiệm khoa Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Quân y 103. 

- Từ tháng 9/2023 đến nay: Giảng viên, giáo vụ Bộ môn, phó Chủ nhiệm Bộ 

môn, phó Giám đốc trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103, Học viện 

Quân y. 

- Chức vụ hiện nay: Giảng viên, giáo vụ Bộ môn, phó Chủ nhiệm Bộ môn, phó 

Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa - Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: phó Chủ nhiệm Bộ môn, phó Giám đốc Trung tâm 

Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y. 

- Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Gan mật tụy, Bộ môn – Trung tâm Phẫu thuật 

tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y. 

- Địa chỉ cơ quan: Số 261, Phùng Hưng, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. 

- Điện thoại cơ quan: 069566519  

8. Đã nghỉ hưu: Chưa  

9. Trình độ đào tạo:  

- Được cấp bằng ĐH ngày 10 tháng 10 năm 2001; số văn bằng: B0344145; 

ngành: Bác sĩ Quân y; Nơi cấp bằng ĐH: Học viện Quân Y, Việt Nam.  

- Được cấp bằng ThS ngày 20 tháng 02 năm 2009; số văn bằng: 044693; ngành: 

Y; chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa; nơi cấp bằng ThS: Học viện Quân Y, Việt Nam.  

- Được cấp bằng TS ngày 06 tháng 3 năm 2017; số văn bằng: 006932; ngành: Y; 

chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa; nơi cấp bằng TS: Học viện Quân Y, Việt Nam.  

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Học viện Quân y.  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học.  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:  

- Nghiên cứu phẫu thuật nội soi cắt dạ dày vét hạch D2 điều trị ung thư dạ dày, 

tôi đã thực hiện đề tài luận án tiến sĩ nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ 

điều trị triệt căn ung thư biểu mô 1/3 dưới dạ dày tại Bệnh viện Quân y 103. 
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- Nghiên cứu các mặt bệnh cấp bụng ngoại khoa gồm: chấn thương bụng kín, vỡ 

gan, vỡ lách, vỡ tạng rỗng, tắc ruột. Điều trị phẫu thuật cắt lách, cắt gan trong chấn 

thương bụng kín, áp dụng phẫu thuật nội soi điều trị tắc ruột. 

- Nghiên cứu ghép tạng:  

+ Kỹ thuật ghép tụy, ghép ruột đơn thuần từ người hiến sống. 

+ Nghiên cứu các kỹ thuật cắt gan, kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:  

- Đã hướng dẫn 08 HV gồm: 3 học viên CH, 4 học viên BSCK2, 1 BSNT bảo vệ 

thành công luận văn. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 04, cấp cơ sở. 

- Đã xuất bản 2 cuốn sách hướng dẫn trong chuyên ngành. 

- Đã công bố 41 bài báo khoa học, trong đó 04 bài báo khoa học trên tạp chí quốc 

tế có uy tín. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):   

Năm  
Hình thức 

khen thưởng  
Thành tích  

Số, ngày, tháng, năm 

của quyết  

định, cơ quan ban 

hành quyết định  

2011 Huy chương tuổi trẻ 

sáng tạo 

Đề tài sáng kiến cải tiến: 

Sử dụng khung nâng thành 

bụng tự tạo thay cho bơm 

CO2 trong phẫu thuật cắt 

túi mật nội soi 

Số 215 NQ/TWĐTN, 

ngày 17 tháng 3 năm 

2011, TM BCHTWĐ 

Bí thư thứ nhất  Võ 

Văn Thưởng ký 

2012 Huy chương tuổi trẻ 

sáng tạo 

Đạt giải nhất giải thưởng 

tuổi trẻ sáng tạo trong 

Quân đội lần thứ 12 năm 

2011. 

Số 204 NQ/TWĐTN, 

ngày 08 tháng 5 năm 

2012, TM BCHTWĐ 

Bí thư thứ nhất  

Nguyễn Đắc Vinh ký 

2014  Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện thành công 

ca ghép đa tạng (tụy thận) 

đầu tiên trên người tại Việt 

Nam 

Số 2436/QĐ - BQP 

ngày 30 tháng 6 năm 

2014, Thứ trưởng, 

Thượng tướng Nguyễn 

Thành Cung ký 

2016  Bằng khen  Đã có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện các ca 

Số 4419/QĐ - BQP 

ngày 21 tháng 10 năm 
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ghép tạng ngày 27/7/2016, 

góp phần vào sự nghiệp 

xây dựng Quân đội, củng 

cố Quốc phòng và bảo vệ 

Tổ quốc   

2016, Bộ trưởng, Đại 

tướng Ngô Xuân Lịch 

ký 

2016  Chiến sĩ thi đua cơ sở  Đạt thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua 

quyết thắng năm 2016 

1204/QĐ-BVQY103 

ngày 08 tháng 11 năm 

2016 do GĐBV Trần 

Viết Tiến ký 

2021  Huy chương quân kỳ 

quyết thắng  

Đã có 25 năm phục vụ 

liên tục trong lực lượng 

vũ trang nhân dân, góp 

phần xây dựng Quân đội, 

củng cố quốc phòng và 

bảo vệ Tổ quốc 

Số 2249/ QĐ-CTN 

ngày 06 tháng 12 

năm 2021, Chủ tịch 

nước Nguyễn Xuân 

Phúc ký 

16. Kỷ luật: Không.  

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ  

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:   

- Bản thân tôi tự nhận thấy mình đã đáp ứng được đủ tiêu chuẩn và nhiệm vụ của 

một giảng viên theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, Thông 

tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 và Thông tư 20/2020/TT-

BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ 

làm việc đối với giảng viên bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; quy 

định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

- Cụ thể đã trực tiếp giảng dạy các bậc đại học, sau đại học tại Học viện Quân y, 

hướng dẫn học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, sinh viên nghiên 

cứu khoa học. Tham gia xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo, đổi mới đào 

tạo do Học viện Quân y và Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng. Tích cực tham gia nghiên 

cứu khoa học, chủ động và tham gia có hiệu quả các các nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học và công nghệ cấp bách. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tích cực học tập 

để nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, trau dồi đạo đức 

người Thầy. Luôn tích cực tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những 

tiến bộ mới trong giảng dạy và điều trị, vận dụng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh 
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của đơn vị. Trong điều trị luôn tôn trọng, yêu quý và hết lòng vì người bệnh, lấy hiệu 

quả điều trị để giảng dạy lâm sàng cho học viên học tập và noi theo. 

- Trong công tác chuyên môn thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên 

môn đáp ứng yêu cầu điều trị, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tích cực nghiên 

cứu, sáng tạo, học những kỹ thuật mới áp dụng vào điều trị, nhất là những kỹ thuật 

ít xâm lấn, đem lại lợi ích tối đa cho người bệnh. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:  

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học: 13 năm . 

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ. 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019     402,2 40,5 442,7/442,7/270 

2 2019-2020   1  380,4 82,4 442,8/462,8/270 

3 2020-2021   2  500 164 524/664/270 

03 năm học cuối 

4 2021-2022   2  477,2 176 513,2/653,2/270 

5 2022-2023   1  331,4 84 395,4/415,4/280 

6 2023-2024   2  411,5 184 455,5/595,5/280 

 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 

36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thoogn tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ ngày 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

ban hành theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định 

mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức 

của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:   Không 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  không 
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- Trường ĐH ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội; số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  không  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:……………………………………………………… 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): …………………….……………………… 

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: ………………...………………………………… 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): 

- Chứng chỉ B2 tiếng Anh do Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia cấp, Số: 

58/QĐ – ĐT; năm cấp: 2012. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng. 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Nguyễn 

Phương Trung 

 CK2  X 2018-2019 HVQY 02/8/2019/ 

06390 

2 
Trương Đức 

Tuấn 
 CK2 X  2019-2020 HVQY 09/9/2020 

01700 

3 
Pum Chanda  CH X  2019-2020 HVQY 06/11/2020 

01104 

4 
Keooudone 

Chanthachone 
 CH X  2020-2021 HVQY 06/10/2021 

03001295 

5 
Đỗ Vũ Hải  CK2 X  2020-2021 HVQY 10/12/2021 

0200085 

6 
Thái Khắc 

Thảo 
 BSNT  X 2020-2022 HVQY 14/3/2022 

05000041 

7 
Nguyễn Khắc 

Hoàng 

 CK2 X  2022-2023 HVQY 25/9/2023 

02000301 

8 
Inkhamphanh 

Bounthong 

 CH X  2022-2023 HVQY 26/9/2023 

03001471 

Các chữ viết tắt: NCS: nghiên cứu sinh; HVCH: học viên cao học; CK2: chuyên 

khoa 2 BSNT: bác sĩ nội trú 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 
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TT Tên sách Loại 

sách(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần 

biên 

soạn (từ 

trang 

…đến 

trang…) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi công nhận tiến sĩ 

1        

II Sau khi công nhận tiến sĩ 

1 Hướng dẫn 

chẩn đoán, 

điều trị một số 

bệnh ngoại 

khoa tiêu hóa 

 

Hướng 

dẫn 

Nhà xuất bản 

Quân đội nhân 

dân 

Hà Nội - 2023 

 

10 

 

Chủ 

biên 

1-137 56/QĐLKI- 

NXBQĐND 

10/10/2023 

ISBN: 978-

604-51-9788-2 

2 Các quy trình 

phẫu thuật 

Gan, mật, tụy 

Hướng 

dẫn 

Nhà xuất bản 

Quân đội nhân 

dân,  

Hà Nội - 2024 

6 Chủ 

biên 

1-421 32/QĐLKI- 

NXBQĐND 

26/4/2024 

ISBN: 978- 

604-485-732-9 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; 

HD: sách hướng dẫn. 

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

 
TT Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

nghiệm 

thu (ngày, 

tháng, 

năm) xếp 

loại KQ 

I Trước khi công nhận TS 

1 Nghiên cứu triển khai ghép đồng 

thời tụy thận từ người cho chết não 

Tham 

gia 

KC.10.27/11-15 

Cấp nhà nước 

4/2013-

6/2015 

21/12/2015 

Xuất sắc 

2 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội 

soi tán sỏi qua da và gan bằng điện 

thủy lực để điều trị các bệnh lý sỏi 

đường mật trong gan 

Tham 

gia 

2013.75.018/KQ- 

KHCN. 

Bộ Quốc phòng 

2013-

2014 

14/8/2014 

Xuất sắc 

3 Nghiên cứu nâng cao chất lượng 

giảng dạy y học lâm sàng tại Bộ 

môn Ngoại bụng – Học viện Quân y 

Tham 

gia 

2013.100.017 

Bộ Quốc phòng 

2013-

2014 

14/8/2014 

Xuất sắc 

      

II 
Sau khi công nhận TS 

4 Nghiên cứu một số đặc điểm lâm 

sàng và kết quả điều trị bệnh nhân 

ung thư dạ dày có thiếu máu tại khoa 

BM2, Bệnh viện Quân y 103 

CN 121/QĐ-HVQY 

Đề tài cơ sở 

Học viện Quân y 

2016- 

2017 

04/5/2018 

Khá 
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5 Đánh giá kết quả xa phẫu thuật nội 

soi hỗ trợ cắt dạ dày vét hạch D2 điều 

trị ung thư dạ dày tại Bệnh viện Quân 

y 103 

CN 566/QĐ-HVQY 

Đề tài cơ sở 

Học viện Quân y 

2019-

2020 

22/5/2020 

Xuất sắc 

6 Xây dựng quy trình kỹ thuật ghép 

ruột đơn thuần từ người cho sống 
CN Đề tài nhánh 

3393/QĐ-HVQY 

Thuộc Đề tài 

Quốc gia, ĐTĐL. 

CN 22/20 

2020-

2022 

27/3/2023 

Đạt 

7 Nghiên cứu triển khai ghép ruột đơn 

thuần từ người cho sống 

Tham 

gia 

Đề tài Quốc gia, 

ĐTĐL.CN 22/20 

 

2020-

2022 

12/10/2023 

Đạt 

8 Nghiên cứu kết quả điều trị viêm tụy 

cấp có dẫn lưu dịch ổ bụng tại Bệnh 

viện Quân y 103 

CN 55/QĐ-HVQY 

Đề tài cơ sở 

Học viện Quân y 

2021-

2022 

23/1/2024 

Đạt 

 
 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; 

TK: Thư kí. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

- Trước khi được công nhận Tiến sĩ có tổng số: 10 bài báo đăng trên tạp chí trong 

nước thuộc danh mục được Hội đồng Chức danh Giáo sư công nhận. 

- Sau khi được công nhận Tiến sĩ có tổng số: 31 bài, trong đó có 04 bài báo quốc tế 

(cả 04 bài báo thuộc danh mục Scopus, bao gồm 03 bài ứng viên là tác giả chính) và 27 

bài báo trong nước được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục được Hội đồng Chức 

danh Giáo sư công nhận. 

TT Tên bài báo/báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí 

uy tín của 

ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận TS. 

1 

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương 

giải phẫu bệnh và di căn hạch trong 

ung thư 1/3 dưới dạ dày 

3 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

33, 6,  

12 -20 

8/2008 

2 

Kết quả nạo vét hạch trong phẫu 

thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày 

tại Bệnh viện 103 

7 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

36, số 

chuyên 

đề Ngoại 

8/2011 
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tiêu hóa, 

67-72 

3 

Kết quả phẫu thuật cắt dạ dày, vét 

hạch D2 qua nội soi hỗ trợ điều trị 

ung thư dạ dày tại Bệnh viện 103 

3 

 

X Tạp chí Ung 

thư học Việt 

Nam/ ISSN: 

1859-400 

 

Số 2, 

180- 185 
10/2012 

4 

Báo cáo nhân một trường hợp phẫu 

thuật cắt đoạn tá tràng do ung thư 

D IV tế bào nhẫn tại Bệnh viện 

Quân y 103. 

4 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

39, 5, 

168 -172 
6/2014 

5 

Vai trò của hạch di căn trong phẫu 

thuật nội soi điều trị ung thư dạ 

dày. Số lượng hay vị trí của hạch di 

căn quan trọng hơn 

3 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

39, 6, 

150-156 

8/2014 

6 

Theo dõi sống sau phẫu thuật nội 

soi hỗ trợ cắt dạ dày, vét hạch D2 

điều trị ung thư 1/3 dưới dạ dày tại 

Bệnh viện Quân y 103. 

3 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

39, 8, 

152-158 
9/2014 

7 

Cập nhật phân chia giai đoạn ung 

thư dạ dày theo TNM (Tổng quan) 

2 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

39, 8, 

171-178 

9/2014 

8 

Hiệu quả nuôi ăn sớm sau phẫu 

thuật cắt đoạn dạ dày nội soi điều 

trị ung thư dạ dày tại Bệnh viện 

Quân y 103 

3  Tạp chí Điều 

dưỡng Việt 

nam/ ISSN:  

2354-0737  

 

8, 97-

102 
6/2015 

9 

Results of D2 lymph node 

dissection in laparoscopic assisted 

gastrectomy for gastric cancer at 

103 Hospital 

3 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

40, 7, 

73-81 
8/2015 

10 

Chụp cắt lớp vi tính trong chẩn 

đoán ung thư dạ dày 

2  Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

41, 2, 

132-135 

1/2016 

II Sau khi được công nhận TS. 

11 

Báo cáo nhân một trường hợp thoát 

vị lỗ bịt nghẹt được phẫu thuật tại 

Bệnh viện Quân y 103 

4 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

42, 4, 

233-239 
4/2017 
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12 

Laparoscopic management of small 

bowel obstruction 

 

7  Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

43, 5, 

206-212 

6/2018 

13 

Evaluation of results of thoraco-

scopic esophagectomy in treatment 

of esophageal cancer at military 

hospital 103 

6  Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

43, 5, 

213-218 
6/2018 

14 

Chẩn đoán và điều trị chấn thương 

bụng kín tại Bệnh viện Quân y 103 

trong giai đoạn 2013 - 2018 

4  Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

43, số 

chuyên 

đề Ngoại 

bụng, 

70-75 

9/2018 

15 

Evaluation of the results of thoraco-

scopic esophagectomy for esopha-

geal cancer 

5  Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

44, 1, 

99-104 

1/2019 

16 

Long-term survival outcomes of 

laparoscopic assited gastrectomy 

with D2 lymph node dissection for 

gastric cancer at 103 Military Hos-

pital 

8 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

44, 2, 

220-229 
2/2019 

17 

Tắc ruột do dụng cụ tử cung lạc 

chỗ vào trong ổ bụng: nhân một 

trường hợp tại Bệnh viện Quân y 

103 

3 

 

X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

44, 7, 67 

- 71 

8/2019 

18 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng ung thư dạ dày 1/3 dưới ở 

người cao tuổi tại Bệnh viện Quân 

y 103  

3 X Tạp chí Y  

Dược học Quân 

sự/ ISSN: 

1859-0748 

 45, 5, 

56-61 
6/2020 

19 

Kết quả sớm phẫu thuật triệt căn 

điều trị ung thư dạ dày 1/3 dưới ở 

người cao tuổi tại Bệnh viện Quân 

y 103 

3 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

45, 9, 

49-55 
6/2020 

20 

Research on clinical and paraclini-

cal characteristics of lower third 

gastric cancer in the elderly at Mili-

tary Hospital 103 

 

3 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

45, 5 

TA, 147-

152 

 

6/2020 
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21 

Laparoscopic-assisted  Gastrec-

tomy  for  Gastric  Cancer  with  

D2 Lymphadenectomy Experience  

with  more  than  500  cases at Mil-

itary Hospital, Vietnam 

doi: 10.3889/oamjms.2020.5307 

8 X Open Access 

Macedonian 

Journal of Med-

ical Sciences/ 

ISSN: 

18579655 

SCOPUS, 

(Q3) 

IF: 0,913 

H-Index: 34 

 

14, 8(B), 

1219-

1224 

12/2020 

22 

Nhận xét một số đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng trẻ hội chứng 

ruột ngắn giai đoạn 2017- 2020  

3 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

 

1859-0748 

 

46, 4, 

126-133 

4/2021 

23 

Đào tạo kỹ năng y khoa: Cơ sở lý 

luận và thực tiễn đổi mới chương 

trình huấn luyện tại Bộ môn Ngoại 

bụng, Học viện Quân y 

4  Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 
 

46,  Số 

đặc biệt 

chuyên 

đề đào 

tạo y 

khoa dựa 

trên 

năng lực 

69-75  

9/2021 

24 

Phẫu thuật Lichtenstein điều trị 

thoát vị bẹn ở người cao tuổi tại 

Bệnh viện Quân y 354 

2 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

46, 9, 

162-168 
10/2021 

25 

Kết quả chăm sóc dẫn lưu Kehr 

trên bệnh nhân mổ sỏi đường mật 

chính tại Bệnh viện Quân y 103  

doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.101 

3  Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

47, 8, 

123-132 
9/2022 

26 

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật 

nội soi cắt đoạn đại trực tràng nối 

máy điều trị ung thư trực tràng tại 

Bệnh viện Quân y 7A 

doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.102 

6  Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 

47, 8, 

133-144 
9/2022 

27 

The Outcomes of Treatment in 

Infants with Short Bowel 

Syndrome  
doi.org/10.1055/s-0043-1764341 

7  Journal of 

Child Science/ 

ISSN: 

24745871 

Scopus/ Q4, 

H-Index: 10 

 

13, 1, 

12-19 

 

2/2023 

28 

Đánh giá kết quả sớm điều trị bệnh 

trĩ bằng bằng Laser Diode 1470NM 

tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 

108 

8 X Tạp chí Y học 

cộng đồng/ 

ISSN: 2354-

0613 

 

64, 5, 

159-168 
6/2023 

https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.101
https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i8.102
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doi.org/10.52163/yhc.v64i4.697 

29 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

vỡ lách do chấn thương được phẫu 

thuật cắt lách tại Bệnh viện Quân y 

103 
doi.org/10.52163/yhc.v64i4.726  

4 X Tạp chí Y học 

cộng đồng/ 

ISSN: 2354-

0613 

 

64, 4, 

25-31 

7/2023 

30 

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt dạ 

dày triệt căn điều trị ung thư dạ dày 

tại Bệnh viện Quân y 103 

doi.org/10.51298/vmj.v528i2.6066 

3  

 
Tạp chí Y học 

Việt Nam/ 

ISSN: 

1859-1868 

 

528, 2, 

9-14 

7/2023 

31 

Kết quả phẫu thuật cắt lách điều trị 

vỡ lách do chấn thương tại Bệnh 

viện Quân y 103 

doi.org/10.52163/yhc.v64i5.766 

4 X Tạp chí Y học 

cộng đồng/ 

ISSN: 2354-

0613 

 

64, 5, 

72-78 
8/2023 

32 

Đánh giá kết quả ứng dụng phẫu 

thuật nội soi ổ bụng điều trị tắc ruột 

non do bã thức ăn tại Bệnh viện 

Quân y 103 

doi.org/10.51298/vmj.v529i1.6229 

3  Tạp chí Y học 

Việt Nam/ 

ISSN: 

1859-1868 

 

529, 1, 

10-14 
8/2023 

33 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

viêm tụy cấp có tăng triglyceride  

doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.454 

3 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN 

1859-0748 

 

48, 8, 

72-81 
9/2023 

34 

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi 

ổ bụng điều trị tắc ruột sau mổ 

doi.org/10.51298/vmj.v530i2.6796 

3  Tạp chí Y học 

Việt Nam/ 

ISSN 

1859-1868 

 

530, 2, 

55-59 
9/2023 

35 

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan 

đến khả năng phẫu thuật nội soi 

điều trị tắc ruột non 

doi.org/10.51298/vmj.v530i2.6832 

3  Tạp chí Y học 

Việt Nam/ 
ISSN 

1859-1868 

 

530, 2, 

210-215 
9/2023 

36 

Laparoscopic cholangioscopic co-

operative modified tunnel tech-

nique for hepatolithiasis combined 

with dilated common bile duct: A 

report and literature review  

doi.org/10.1016/j.ijscr.2024.109369 

6 X International 

Journal of 

Surgery Case 

Reports  

ISSN:22102612 

 

 

Scopus/ Q3, 

IF: 0.6 

H-Index: 29 

Citescore: 1 

 

116,  

109369 

1-4 

3/2024 

https://doi.org/10.52163/yhc.v64i4.697
https://doi.org/10.52163/yhc.v64i4.726
https://doi.org/10.52163/yhc.v64i5.766
https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.454
https://doi.org/10.51298/vmj.v530i2.6796
https://doi.org/10.51298/vmj.v530i2.6832
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37 

Effect of Donors’ Biliary Variation 

on Postoperative Biliary Complica-

tions in Living Donor Liver Trans-

plantation: A Single-Center Obser-

vational Study in Vietnam 

doi.org/10.1016/j.transproceed. 

2023.12.023 

10 X Transplantation 

Proceedings,/ 

ISSN 

00411345, 

18732623 

 

 

Scopus/ Q3, 

IF: 0.966 

H-Index: 84 

Citescore: 

1.8 

 

56, (2) 

322- 329  
3/2024 

38 

Kết quả điều trị viêm tụy cấp do 

tăng triglyceride 

doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.667 

3 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 49,5 

97-107 

6/2024 

39 

Kết quả chụp cắt lớp vi tính chẩn 

đoán viêm tụy cấp tụ dịch tại Bệnh 

viện Quân y 103 

doi.org/10.52163/yhc.v65i4.1198 

2 X Tạp chí Y học 

cộng đồng/ 

ISSN: 

 2354-0613 

 65, 4, 

74-81 

6/2024 

40 

Đánh giá kết quả sớm của phẫu 

thuật cắt khối tá tụy có ứng dụng 

miệng nối tụy hỗng tràng theo 

Blumgart cải biên 

doi.org/10.52389/ydls.v19i2.2188 

4  Tạp chí Y 

Dược lâm sàng 

108/ 

ISSN: 

 1859-2872 

 19,2 

124-130 

6/2024 

41 

Kết quả dẫn lưu dịch ổ bụng dưới 

siêu âm điều trị viêm tụy cấp 

doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.778 

2 X Tạp chí Y Dược 

học Quân sự/ 

ISSN: 

1859-0748 

 49,5 

182-191 

6/2024 

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà 

ƯV là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS là 03 bài báo (số 21, 36, 37). 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-

TTg) 

TT  
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc 

danh 

mục tạp 

chí uy tín 

của 

ngành 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I  
Trước khi được công 

nhận PGS/TS 
      

II  
Sau khi được công 

nhận PGS/TS 
      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS:  

https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.667
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………………………………..…… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT  
Tên bằng độc quyền 

sáng chế, giải pháp hữu 

ích 

Tên cơ 

quan cấp 
Ngày tháng 

năm cấp 
Tác giả chính/ 

đồng tác giả  
Số tác giả 

1      

2      

 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, 

thành tích huấn 

luyện, thi đấu 

TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công 

nhận 

Văn bản công 

nhận (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Giải thưởng 

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác giả 

1       

2      

 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi 

đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..……… 

 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế: 
 

TT 

Chương trình 

đào tạo, chương 

trình nghiên 

cứu ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV 

(Chủ 

trì/ 

Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm 

định, 

đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế 

Ghi 

chú 

1  

Chương trình, đề 

cương chi tiết 

các môn học 

trong Chương 

trình đào tạo 

trình độ tiến sĩ 34 

chuyên ngành  

Tham 

gia 

Quyết định số 

2459/QĐ-HVQY 

ngày 22/6/2023 

Học viện 

Quân y 

Quyết định ban 

hành số 

4948/QĐ-HVQY 

Ngày 29/12/2023 
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2 

Chương trình, đề 

cương chi tiết 

các môn học 

trong Chương 

trình đào tạo 

trình độ thạc sĩ 

44 chuyên ngành 

Tham 

gia 

Quyết định số 

2458/QĐ-HVQY 

ngày 22/6/2023 

Học viện 

Quân y 

Quyết định ban 

hành số 

4946/QĐ-HVQY 

Ngày 29/12/2023 

 

3 

Quyết định về 

việc thành lập 

Ban soạn thảo 

Chương trình và 

tài liệu đào tạo 

liên tục Ngoại 

tiêu hóa cơ bản 

Tham 

gia 

Quyết định số 

764/QĐ-HVQY 

ngày 5/3/2024 

Học viện 

Quân y 

Quyết định thẩm 

định số 

1410/QĐ-HVQY 

Ngày 25/4/2024 

 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế:  không 

 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

                                                                        

                                                                            Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024 

                                                                                       NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

                                                                                                                                       

                                                                                           Hồ Chí Thanh 


